
Biểu số 02/SCT-BCT Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương Gia Lai

Thông tư số 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022

Ước thực 

hiện

 tháng 5

Ước thực 

hiện

 tháng 6

Lũy kế đầu 

năm đến cuối 

tháng 6

Thực hiện 

 tháng 6

Lũy kế đầu 

năm đến cuối 

tháng 6

Ứớc tính 

tháng 6/2023 

so với tháng 

5/2023

Ước tính 

tháng 

6/2023  so 

với tháng 

6/2022

Lũy kế đến 

cuối tháng 

6/2023 so với 

cộng dồn 

cùng kỳ năm 

trước

A B C D 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5

A GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG 106 đ 31.620.000   2.089.679     1.934.967     14.103.419     1.904.401      12.272.234    92,60            101,61      114,92          I  Phân theo thành phần kinh tế: -                  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1
Công nghiệp khai thác

106 đ
       230.000            15.813              8.413 98.657                          7.913 85.537           

53,20            106,32      115,34          

2 Công nghiệp chế biến 106 đ     19.483.000 1.241.796     1.128.082     9.184.689       1.057.772      7.721.470      90,84            106,65      118,95          

3
Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, 

nước, khí…
106 đ     11.800.000 823.159        790.561        4.765.254       831.834         4.412.813      

96,04            95,04        107,99          

4 Cấp nước và hoạt động xử lý rác thải 107 đ          107.000              8.911              7.911 54.818                          6.881 52.414           
88,78            114,97      104,59          

Sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ 

yếu -                 

1 Điện SX trên địa bàn 103kwh 12.052.000   839.728        798.248        4.878.854       825.814         4.605.208      95,06            96,66        105,94          

2 Đường tấn 280.000        8.500            -                271.988          -                 175.675         -                154,82          

3 Chè các loại tấn 2.000            212               212               1.009              200                950                100,00          106,00      106,21          

Tinh bột Sắn tấn          278.000 2.500 0 80.478 3.200             71.388           -                -           112,73          

5 Gỗ dán ván ép (MDF) m3 69.000          -                1.000            7.858              2.298             24.215           43,52        32,45            

6 Đá Granit m2 1.440.000     122.067        137.500        733.834          120.500         710.700         112,64          114,11      103,26          

7 Phân Vi sinh tấn 36.500          2.640            4.350            15.510            2.520             13.140           164,77          172,62      118,04          

8  Sản phẩm cơ khí tấn 14.500          411               411               7.675              451                7.249             100,00          91,13        105,88          

9 Sản phẩm sữa 1000 lít 29.000          2.487            2.487            15.609            1.930             11.588           100,00          128,86      134,70          

10 Sản phẩm nước ép trái cây tấn 28.000          2.350            2.450            11.600            1.611             6.538             104,26          152,08      177,42          

- Tính 50% sản lượng của các thuỷ điện Ia Ly, Sê San 3 và Sê San 4 theo Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU THÁNG 6/2023

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-SCT ngày      tháng 6 năm 2023 của Sở Công Thương)

  * Ghi chú: 

Tỷ lệ (%)

S

TT
Chỉ tiêu ĐVT

Kế hoạch

2023

Năm 2023 Năm 2022

4



#DIV/0!
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